
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5  
Tên giáo viên: Đinh Thị Vũ Thuý Ninh - Nguyễn Thị Hà  

Thời gian/hoạt 
động 

Tuần 1 
Từ 31/03 đến 

04/04 

Tuần 2 
Từ 07/04 đến 

11/04 

Tuần 3 
Từ 14/04 đến 

18/04 

Tuần 4 
Từ 21/04 đến 

25/04 

Tuần 5 
Từ 28/04 đến 

02/05 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

* Đón trẻ: Cô đón trẻ vui vẻ, ân cần, chú ý sức khỏe, trang phục của trẻ để có sự điều 
chỉnh kịp thời. 
- Trao đổi với phụ huynh về giờ đón, nề nếp, quy định của trẻ ở lớp.  
- Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp 
phòng tránh dịch bệnh cúm A, cúm B... Nhắc phụ huynh ký sổ đón trả trẻ. 
- Cô nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ khi vào lớp, thực hiện văn hóa chào hỏi tại cửa lớp  
* Thể dục sáng: 
- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. 
- Thực hiện bài tập đi vòng tròn xung quanh dù tròn ( nhảy sang trái- phải- lên xuống; đi 
vòng quanh) 
* Dân vũ: Clap your Hand 
- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng.  

 

Trò chuyện 

Trò chuyện, đàm thoai về một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương: 
Hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa, chùa Một Cột. Trò chuyện về những danh lam thắng cảnh đất 
nước Việt Nam. 
- Trò chuyện về Biển đảo Việt Nam. 
- Xem clip cảnh đẹp của Hà Nội và các vùng miền của Đất nước 
- Quan sát, trò chuyện, gọi tên 1 vài địa danh của Hà Nội: Chùa Một cột, Văn miếu 
Quốc Tử Giám, Lăng Bác..  
- Trò chuyện về 1 số món ăn: Phở, bún chả...  
- Quan sát, trò chuyện về trang phục áo dài truyền thống. 
- Xem clip tư liệu phim về Bác Hồ (MT81)  

MT81 

T2 Âm nhạc Vận động Âm nhạc Vận động Âm nhạc 



Hoạt động 
học 

Hát: Mùa hè đến 
- NH: Em đi gữa 
biển vàng  
 

Vận động 

- VĐCB: Chạy 
liên tục theo 
hướng thẳng 
18m trong 10s 
- TCVĐ: Đánh 
bóng vào gôn  

- VĐCB: Bò 
thấp chui qua 
cổng 
- TCVĐ: Ném 
còn  

Âm nhạc 
- Hát: Tia nắng 
hạt mưa 
- NH: Giọt mưa 
và em bé  

- NH: Điều đó 
tùy thuộc hành 
động của bạn 
- TC: Tai ai tinh  

Vận động 

- VĐCB: Bật 
liên tục qua vật 
cản 
- TCVĐ: Chèo 
thuyền  

- VĐCB: Ném 
trúng đích đứng 
cao 1,5m, xa 2m 
- TCVĐ: Mèo 
đuổi chuột  

Âm nhạc 
- DH: Trái đất 
này là của chúng 
mình 
- TCAN: Nghe 
giai điệu đoán 
tên bài hát  

- NH: Vì cuộc 
sống đẹp tươi 
- TCAN: Ai 
nhanh nhẩt  

Vận động 

VĐTH: Bật tách 
khép chân- 
Chuyền bóng  

MT21, 
MT55, 
MT40, 
MT43, 
MT104, 
MT56 

T3 

Làm quen với 
toán 

Số liền trước, số 
liền sau  

Làm quen với 
toán 

Đo dung tích 1 
vật bằng các đơn 
vị đo (MT40)  

Làm quen với 
toán 

Dạy trẻ nhận biết 
hôm qua, hôm 
nay, ngày mai 
(MT43)  

Làm quen với 
toán 

Gọi tên các thứ 
trong tuần  

Làm quen với 
toán 

Dạy trẻ xem lịch  

T4 

Làm quen chữ 
viết 

Trò chơi chữ cái 
g, y,  

Làm quen chữ 
viết 

Tập tô chữ cái g, 
y  

Làm quen chữ 
viết 

Làm quen chữ 
s,x  

Làm quen chữ 
viết 

Trò chơi chữ s,x  

Làm quen chữ 
viết 

nghỉ lễ 30/4  

T5 

Khám phá 

Ngày tết hàn 
thực (MT21)  

Khám phá 

Sự kì diệu của 
nước  

Khám phá 

Thí nghiệm: Sự 
giãn nở của 
không khí  

Khám phá 

Hành tinh xanh 
của bé  

Khám phá 

nghỉ lễ 1/5  



T6 

Hoạt động tạo 
hình 

Nặn bánh trôi  
 

Văn học 

Thơ: Nắng bốn 
mùa  

Văn học 

Truyện: Giọt 
nước tí xíu 
(MT55)  

Hoạt động tạo 
hình 

Vẽ biển  

Hoạt động tạo 
hình 

Tạo hình đám 
mây bằng bông  

Văn học 

Thơ: Không khí 
quanh ta  

Văn học 

Truyện: Sự tích 
ngày và đêm  
 

Hoạt động tạo 
hình 

Vẽ tranh bảo vệ 
môi trường 
(MT104)  

Hoạt động tạo 
hình 

Xé dán theo ý 
thích  

Văn học 

Thơ: Trái đất 
xanh của em 
(MT56)  

Hoạt động ngoài 
trời 

Tuần 1 
* HĐCMĐ: 
- Quan sát vườn hoa bướm 
- HĐ tại phòng gokids 
- Quan sát thời tiết 
- Thí nghiệm bong bóng xà phòng 
- Giao lưu với lớp trong khối : TCVĐ: Kéo co 
* TCVĐ: 
- Sút bóng vào gôn 
- Bắt chước tạo dáng 
- Trời nắng trời mưa 
- TCDG: Lộn cầu vồng 
* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với cát và sỏi  
 

 



Tuần 2 
* HĐCMĐ: 
- Quan sát thời tiết 
- HĐ tại phòng Kidsmart. 
- Thí nghiệm: Lốc xoáy 
- Quan sát nước bẩn- nước sạch 
- HĐ giao lưu đá bóng với lớp trong khối 
* TCVĐ 
- Kéo co 
- Gieo hạt 
- Tín hiệu 
- TCDG: Mèo đuổi chuột 
* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  
Tuần 3 
* HĐCMĐ: 
- Quan sát bầu trời 
- HĐ tại phòng thể chất 
- Thí nghiệm: vật chìm/ vật nổi 
- HĐ lao động vườn trường (lau lá cây, nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây…) 
- HĐ giao lưu với lớp A1: Nhảy bao bố 
* TCVĐ 
- Kéo co 
- Chó sói xấu tính 
- Chuyền bóng 
- TCDG: Lộn cầu vồng 
* Chơi tự chọn: 



- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  
Tuần 4 
* HĐCMĐ 
- Quan sát thời tiểt 
- HĐ tại góc thư viện 
- QS cây hoa giấy 
- QS cây cảnh trong khu sáng tạo 
- HĐ giao lưu cả khối: Bịt mắt đánh trống, kéo co, đá bóng,... 
* TCVĐ 
- Mèo đuổi chuột 
- Chó sói xấu tính 
- Chuyền bóng 
- TCDG: Rồng rắn lên mây 
* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  
Tuần 5 
* HĐCMĐ 
- Quan sát thời tiểt 
- HĐ tại góc làm gốm 
- Thí nghiệm: Cầu vồng trong lọ 
* TCVĐ 
- Thuyền về bến 
- Chó sói xấu tính 
- Chuyền bóng 



* Chơi tự chọn: 
- Vẽ phấn trên sân 
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích 
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường và đồ chơi cô chuẩn bị 
- Chơi với cát và sỏi, đồ chơi dân gian  

Hoạt động chơi 
góc 

* Góc trọng tâm: 
Tuần 1: Góc tạo hình: Làm mô hình về tuần hoàn của nước 
Tuần 2: Góc xây dựng: xây công viên nước 
Tuần 3: Góc văn học: Kể chuyện sáng tạo, nghĩ kết của câu chuyện 
Tuần 4: Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên 
Tuần 5: Cùng cô trang trí lớp chào đón ngày Giải phóng miền Nam 30/4  
* Góc phân vai: 
- Góc bán hàng: Bán quần, áo, mũ giày dép, túi. Bán hoa, quả, trái cây, rau xanh, bán đồ 
dùng thiết yếu 
+ Chuẩn bị : Các loại quần áo, đồ dùng, hoa, quả, rau xanh... (MT12)  
- Góc xây dựng: Xây trung tâm thương mại, xây khu vui chơi, xây chung cư, xây dựng 
các khu du lịch mùa hè 
+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, các ngôi nhà, đồ chơi lắp ghép, cây, hoa, đèn…  
- Góc gia đình-nấu ăn: Pha nước cam, làm nước ép hoa quả, nấu bữa cơm gia đình 
+ Chuẩn bị: Các loại rau, củ, quả cam, đồ chơi góc nấu ăn, dao, thìa, thớt, cốc, bát, 
đường, đồ vắt cam… 
+ Cho trẻ chế biến các món ăn theo công thức tại các góc chơi. 
+ Trải nghiệm làm các nước ép, nước hoa quả, các món ăn.  
- Góc văn học: 
+ Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh về các hiện tượng tự nhiên. Làm sa bàn kể 
chuyện 
+ Chuẩn bị: sách báo, tranh ghép,... (MT26)  
- Góc chữ cái: In đồ các chữ cái, gạch các chữ cái đã học trong từ, tìm và ghép chữ cái 
còn thiếu. Viết tên của bản thân theo cách riêng của mình. Cắt dán tô màu các chữ cái 
đã học 

MT12, 
MT26, 
MT13 



+ Chuẩn bị: Các chữ cái in rỗng, khay cát, các loại dây ( kẽm xù, dây đay), hột hạt…, 
tranh ảnh báo, kéo  
* Góc học tập: 
- Góc toán: Làm các phiếu bài tập, đồ số, sắp xếp quy tắc... 
+ Chuẩn bị: Lô tô, phiếu, bảng, phấn.... 
- Góc khám phá: Phân nhóm các PTGT, làm thí nghiệm 
+ Chuẩn bị: lô tô vòng tuần hoàn của mưa.. 
* Góc nghệ thuật: 
- Góc tạo hình: Làm mô hình vòng tuần hoàn của mưa. Nặn, vẽ , xé dán về các Hiện 
tượng tự nhiên 
+ Chuẩn bị: Giấy A4, bìa màu, sáp màu, màu nước, hồ dán, kéo, các NVL mở, đất sét tự 
khô, hoa, lá, xốp bọt biển... 
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề, giao lưu văn nghệ chủ đề Nước và hiện tượng 
tự nhiên 
+ Chuẩn bị: Nhạc trong chủ đề, nhạc cụ, hoa/nơ đeo tay... 
* Góc thực hành cuộc sống: vắt cam, nạo rau củ quả... 
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi kỹ năng 
* Góc thiên nhiên: 
- Tưới nước cho cây, bắt sâu, nhỏ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất cho cây 
- CB: Bộ dụng cụ trồng cây  
- Góc âm nhạc: Hát các bài hát về chủ đề, giao lưu văn nghệ chủ đề Nước và hiện tượng 
tự nhiên, chào mừng ngày Giải phóng miền Nam 
+ Chuẩn bị: Nhạc trong chủ đề, nhạc cụ, hoa/nơ đeo tay... 
- Xem video về ngày giải phóng miền Nam 30/4 
- Thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua bài hát: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên 
nhi đồng" , hát múa “nhớ ơn Bác, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”(  
* Góc thực hành cuộc sống: - Hướng dẫn trẻ kĩ năng đánh giầy 
+ Chuẩn bị: Bộ đồ chơi kỹ năng (MT13)  
Steam: 
- Làm máy lọc nước  



Hoạt động ăn, 
ngủ, vệ sinh 

- Vận động sau ngủ dậy các bài hát: Mùa hè đến, bé yêu biển lắm, Mưa rơi... 
- Biết sử dụng các tranh phục phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khỏe 
- Có một số thói quen, hành vi vệ sinh trong ăn uống và phòng bệnh. 
- Biết phòng tránh những nơi dễ gây nguy hiêm đến tính mạng. 
- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng trong sinh hoạt hàng ngày 
- Mô tả được các hành vi đúng/sai trong ứng xử với môi trường xung quanh 
- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày  

 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1 
- Vận động: VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m 
- Làm vở bài tập toán: trang 12 
- Làm vở BT chữ cái trang 17 
- KNS: Dạy trẻ kĩ năng đánh răng đúng cách 
- Hát: Mùa hè đến 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan- Chơi tự chọn  
* Tuần 2: 
- Tạo hình: Vẽ biển 
- Làm phiếu bài tập kĩ năng sống 
- KNS: Lựa chọn hành vi đúng sai bảo vệ nguồn nước 
- Giáo dục nếp sống văn minh bài 10: Lắng nghe người khác, xin phép khi có ý kiến 
- Văn học: Truyện Giọt nước tí xíu 
+ Lao động, vs cuối tuần. Nêu gương bé ngoan. 
+ Chơi tự do. (MT82)  
* Tuần 3 
- Vận động: VĐCB: Bật liên tục qua vật cản 
- Làm vở bài tập toán trang 16 
- KNS: Xỏ dây giày 
- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
- Âm nhạc: Điều đó tùy thuộc hành động của bạn 
+ Lao động vs cuối tuần. Nêu gương cuối tuần. 
+ Chơi tự do. (MT93)  

MT82, 
MT93, 
MT52 



* Tuần 4: 
- Tạo hình: Vẽ tranh bảo vệ môi trường 
- Giáo dục nếp sống văn minh bài 25: Tham quan triển lãm  
- Xem bản đồ, nhận biết vị trí địa lý, hình dáng của đất nước Việt Nam. Lập sơ đồ mạng 
về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của Hà Nội. 
- Tìm hiểu một số món ăn đặc sản nổi tiếng của Thủ đô, vùng miền. Du lịch các vùng 
miền qua màn ảnh nhỏ. Đoán câu đố về quê hương đất nước. Tìm hiểu trang phục các 
liền anh, liền chị, các dân tộc Việt Nam, lối hát đối đáp trong quan họ (MT52)  
- LĐTT: Thực hành lau dọn, sắp xếp giá góc, đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
- Văn học: Truyện Sự tích ngày và đêm 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan 
+ Chơi tự chọn  
* Tuần 5 
- Âm nhạc: Vì cuộc sống đẹp tươi 
- Thí nghiệm: Các chất tan trong nước 
- Vận động: VĐTH: Bật tách khép chân- Chuyền bóng 
+ Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan- Chơi tự chọn  

Chủ đề - Sự kiện  Tết Hàn Thực  
Bảo vệ nguồn 
nước  

Tính chất của 
không khí  

Hành tinh xanh 
của bé  

Vũ trụ quanh em  
 

Đánh giá KQ 
thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 
 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 
 


